Tuần: Từ ngày 17/02/2021 đến 20/02/2021

Môn: ĐỊA LÝ 9
Chủ đề: ÔN TẬP SAU TẾT


ÔN TẬP VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Hiểu được Đông Nam Bộ phát triển kinh tế rất năng động. Đó là kết quả khai thác tổng hợp lợi thế vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên trên đất liền cũng như trên biển, những đặc điểm dân cư, xã hội của vùng.
- Biết vùng giàu tiềm năng tự nhiên như đất badan, tài nguyên biển.

- Biết nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị hóa …
2. Kĩ năng:

- Phân tích bảng số liệu, lược đồ làm rõ tiềm năng tự nhiên của vùng.
- Xác lập mối quan hệ giữa thiên nhiên, con người và hoạt động kinh tế.
- Kĩ năng sống: Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục.
- Tư duy: Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ, bản đồ, bảng số liệu thống kê và bài viết về vị trí địa lí, giới hạn, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư xã hội của vùng.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
II. Nội dung bài học
A. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

- Giáp: Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

-Ý nghĩa: nhiều thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu với các vùng xung quanh và quốc tế.
B. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

+ Điều kiện tự nhiên:
-Địa hình: thoải cao trung bình làm mặt bằng xây dựng tốt.
-Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm. Đất xám, đất badan màu mỡ - trồng cây cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, cây ăn quả …

- Sông ng̣òi: Sông Đồng Nai, sông Bé, Sông Sài Gòn - có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ.

-Vùng biển rộng, thềm lục địa nông giàu dầu khí, hải sản…  

+Tài nguyên thiên nhiên: là vùng ít tài nguyên, chủ yếu gồm dầu mỏ, khí đốt, đất xám, đất badan  …

+ Khó khăn: Rừng không còn nhiều, nguồn sinh thủy bị hạn chế, ô nhiễm môi trường.
C. Đặc điểm dân cư và xã hội 

+ Đặc điểm 

- Là vùng đông dân, có lực lượng lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề.

- Người dân năng động, sáng tạo.
- Mật độ 434 người/km2 năm 2002

+ Thuận lợi : 

- Là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Đông Nam Bộ đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh có sức hút lao động mạnh mẽ đối với cả nước. 

- Có nhiều di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch. 
D. Công nghiệp

- Có sự thay đổ rõ rệt so trước ngày giải phóng.
- Trở thành ngành chính.
- Công nghiệp tăng trưởng nhanh chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng. 

- Cơ cấu sản xuất công nghiệp đa dạng, bao gồm các ngành như: CN nặng, CN nhẹ, chế biến lương thực thực phẩm.
- Một số ngành hiện đại đã hình thành và đang trên đà phát triển: Khai thác dầu khí, hóa dầu, điện tử, công nghệ cao… Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

- Trung tâm công nghiệp: TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu (TPHCM chiếm 50% giá trị sản lượng công nghiệp toàn vùng)

E. Nông nghiệp 

- Đông Nam Bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước.
- Cây công nghiệp cao su, cà phê, hồ tiêu, điều lạc, mía đường, đậu tương thuốc lá, cây ăn quả (sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa..).
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng công nghiệp.
- Thuỷ sản nuôi trồng và đánh bắt đem lại nguồn lợi lớn.
- Khó khăn: mùa khô kéo dài gây thiếu nước.
- Giải pháp: Phát triển rừng đầu nguồn, xây dựng hồ chứa nước như Dầu Tiếng, Trị An.
 F. Dịch vụ 
- Cơ cấu dịch vụ rất đa dạng gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông …
- Các chỉ số dịch vụ chiếm tỉ trọng cao  so với cả nước.
- Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu.
- Có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
- Sự đa dạng của loại hình kinh tế dịch vụ đã góp phần thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển mạnh mẽ.
III. Bài tập vận dụng

Câu 1: Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 5      B. 6

C. 7      D. 8

Câu 2: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là:
A. Đát xám và đất phù sa

B. Đất badan và đất feralit

C. Đất phù sa và đất feralit

D. Đất badan và đất xám
Câu 3: Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là:
A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển.

B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường.

C. Ít khoáng sản, rừng và nguy cơ ô nhiễm môi trường.

D. Tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái.

Câu 4: Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là:
A. Than

B. Dầu khí

C. Boxit

D. Đồng

Câu 5: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là:
A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ.

B. Dầu khí, phân bón, năng lượng.

C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.

D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

Câu 6: Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là:
A. Thủy lợi

B. Phân bón

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn

D. Phòng chống sâu bệnh
Câu 7: Vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là:
A. Nghèo tài nguyên

B. Dân đông

C. Thu nhập thấp

D. Ô nhiễm môi trường

Câu 8: Ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ tập trung chủ yếu ở:
A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.

B. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

C. TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

D. Biên Hòa, Vũng Tàu, Bình Dương.

Câu 9: Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:
A. Vũng Tàu

B. TP Hồ Chí Minh

C. Đà Lạt

D. Nha Trang

Câu 10: Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là:
A. Vũng Tàu

B. TP Hồ Chí Minh

C. Đà Lạt

D. Nha Trang
IV. Dặn dò

- Học sinh đọc phần nội dung lý thuyết sau đó làm bài tập vận dụng.

- Học sinh vào đường link để thực hiện yêu cầu của bài tập:

https://forms.gle/pNANbJtaWzfYengB9

  - Thời gian nộp bài: Từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021.
- Khi làm bài học sinh nhớ ghi đầy đủ họ và tên, lớp.

- Học sinh ghi nội dung bài học (Phần Lý Thuyết) vào tập.
       - Liên hệ với giáo viên dạy mình nếu có thắc mắc:
* Thầy Phạm Công Huy
· Zalo: 0937995038
* Thầy Trần Văn Đạt
· Zalo: 0777717911
